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Dạng 1: Giải phương trình
Giải các PT sau:


      a/ 	   c/


      b/                                   d/


      e/		              f/
Dạng 2: Rút gọn biểu thức	        								
Bài 1 : Cho biểu thức : A =  với x0
1) Tính A khi x = 6 - 4
2) Tính A khi x là nghiệm của phương trình 
3) Tìm giá trị của x để A = 			    4) Tìm giá trị của x để 
5) Tìm giá trị của x để A2 + A  0		    6) So sánh A với 1
7) So sánh A với biểu thức N =                  8) Tìm xZ để 
9) Tìm x để A  Z          
10) Tìm giá trị nhỏ nhất của A
11) Tìm giá trị nhỏ nhất của P = A
12) Tìm x thỏa mãn 
13) Tìm m để phương trình A = m có nghiệm 
14) So sánh P với , biết P = A.B;  B =  



Bài 2 : Cho các biểu thức  và  với  .

     1) Tính giá trị của B tại  

     2) Rút gon  .



     3) Cho biết  Tìm  để  




Bài 3 : Cho biểu thức  với 
1) 
Tính giá trị của B tại 
2) Rút gọn A.
3) 
Tìm số nguyên x để  là số nguyên.




Bài 4: Cho biểu thức  và  với  và .
1) 

Rút gọn các biểu thức  và .
2) 

Đặt  Hãy so sánh  với 1.
3) Tìm giá trị nhỏ nhất của P.



Bài 5: Cho biểu thức  và  với 

a) Tính giá trị của A khi 
b) Rút gọn B.
c) Tìm a để phương trình A-B=a có nghiệm.
Dạng 3: Hàm số
Bài 1: Cho đường thẳng d : y=(3 – 2m)x – 2m – 5 (m là tham số) 
a. Với giá trị nào của m thì đường thẳng d cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 
b. Tìm m để đường thẳng d song song với đường thẳng y = 2023 – x 
c. Tìm điểm cố định mà đường thẳng d luôn luôn đi qua với mọi m 
d. Tìm m để khoảng cách từ O đến đường thẳng d bằng 2
Bài 1 : Cho hàm số bậc nhất y=(1-2m)x - 1 có đồ thị là (d) 
a. Tìm m để đồ thị hàm số trên song song với đồ thị hàm số y= 2x + 3 
b. Vẽ đồ thị hàm số với m vừa tìm được ở câu a và tính diện tích tam giác tạo bởi đồ thị vừa vẽ với các trục Ox, Oy.
c. Tìm m để (d) và đường thẳng y=-3x + 1 cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng 1 
d. Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) là lớn nhất 
Bài 3 : Cho các đường thẳng (d1) : y = 4mx - (m+5) với m0; (d2) : y = (3m + 1)x + (m - 9) 
a. Với giá trị nào của m thì (d1)//(d2) 
b. Với giá trị nào của m thì (d1) cắt (d2). Tìm tọa độ giao điểm khi m=2 
c. Chứng minh rằng khi m thay đổi thì đường thẳng (d) luôn đi qua điểm cố định A; (d2) đi qua điểm cố định B 
d. Tìm m để (d1) cắt (d2) tại một điểm nằm bên trái trục Oy.
e. Tìm m để (d1) cắt (d2) tại một điểm trên Oy.
Bài 4: Cho hàm số y = ax + b 
a. Xác định hàm số biết đồ thị hàm số song song với y = 2x + 3 
b. Vẽ đồ thị hàm số vừa xác định rồi tính độ lớn góc  tạo bởi đường thẳng trên và tia Ox.
c. Tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng trên với đường thẳng y = -4x + 3 
d. Tìm giá trị của m để đường thẳng trên song song với đường thẳng y = (2m - 3)x + 2 
Bài 5 : Cho hàm số y = (m - 1)x + 2   (m 1)   (1)
a. Tìm điều kiện của m để hàm số (1) đồng biến trên R 
b. Tìm m biết đồ thị hàm số (1) là đường thẳng có hệ số góc bằng 2 
c. Tìm m biết đồ thị hàm số (1) đi qua điểm A(2;-1) 
d. Tìm m biết đồ thị hàm số(1)cắt hai trục toạ độ tạo thành tam giác có diện tích bằng 4
e. Tìm m để góc tạo bởi đường thẳng d và trục Ox là góc 60 độ.
Bài 6: Cho hàm số bậc nhất y = (m-2)x + 2m - 5 có đồ thị là đường thẳng d
a. Tìm m để d cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3
b. Vẽ đồ thị với m tìm được ở câu a
c. Tìm m biết đường thẳng d vuông góc với d1 : 2x - y + 3 = 0
d. Chứng tỏ rằng đương thẳng d luôn đi qua một điểm cố định.
e. Tìm m để d cắt hai trục tọa độ tạo thành tam giác cân.
f. Tìm m để d cắt d1 tại một điểm trên Oy.
g. Tìm m để d cắt d1 tại một điểm có hoành độ là 5.
h. Tìm m để d cắt d1 tại một điểm nằm phía trên Ox.
i. Tìm m để khoảng cách từ O đến d là lớn nhất
j. Tìm giao điểm của d1  với d2  biết d2 : y = 3 – 2x
k. Tìm m để d, d1, d2 đồng quy.
l. Tìm m để d tiếp xúc vơi đường tròn có tâm là gốc tọa độ bán kính 2.
[bookmark: _GoBack]Bài 7 : Cho ba đường thẳng d1 : y=3x; d2 ; y= x ; và d3 : y= -x + 4
a. Vẽ d1;d2;d3 trên cung mặt phẳng tọa độ
b. Gọi A,B lần lượt là giao điểm của d1 và d2. Tìm tọa độ của A  và B
c. Chứng minh tam giác OAB cân.			d. Tính diện tích tam giác OAB
Dạng 4: Hình tổng hợp




Bài 1: Cho đường tròn và một điểm M nằm ngoài đường tròn . Từ M vẽ hai tiếp tuyến MA, MB của đường tròn  (A, B là tiếp điểm). Kẻ đường kính AC, MC cắt tại D (DC) và cắt AB tại K, MO cắt AB tại H.
a) 
Chứng minh rằng: .
b) 
Chứng minh rằng: .
c) Gọi I là trung diểm cua AM. Chứng minh DI là tiếp tuyến của đường tròn (O).
Bài 2 Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn (O) (B, C là tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC.
a) 
Chứng minh OA  BC tại H.
b) Vẽ đường kính BD. Chứng minh ∆BDC đồng dạng ∆ABH.
c) Gọi I là trung điểm AH, BI cắt đường tròn tại F. 
	Chứng minh: Ba điểm D, H, F thẳng hàng.
Bài 3: Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O). Qua A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là các tiếp điểm).
a) Chứng minh :  OA  BC tại M.
b) Vẽ đường kính BE của (O), AE cắt (O) tại F (F khác E). Gọi G là trung điểm của EF, OG cắt BC tại H. Chứng minh OM.OA=OG.OH 
c) Chứng minh rằng : EH là tiếp tuyến của đường tròn (O).
Bài 4: Cho (O) là đường tròn tâm O đường kính AB. Lấy C thuộc đường tròn (O) (C khác A và B; CB < CA). Qua A vẽ tiếp tuyến Ax của (O). Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt Ax tại M. Đường thẳng MB cắt (O) tại D (D nằm giữa M và B). Gọi H là giao điểm của OM và AC. 
a) Chứng minh: ABC là tam giác vuông và OM  AC tại H.
b) Chứng minh: MD.MB = MH.MO
c) 
Chứng minh: HC là tia phân giác của 
Bài 5: Cho đường tròn (O; R), đường kính AB. Lấy C thuộc đường tròn (O) (C khác A và B; CA<CB). Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt đường thẳng BC tại M.

a) Chứng minh: ABC là tam giác vuông và 
b) Gọi K là trung điểm MA. Chứng minh: KC là tiếp tuyến của (O).
c) Tia KC cắt tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) tại D, chứng minh: MO AD.

Bài 6: Cho đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R và  K  là một điềm tùy ý trên đường tròn  ( K  A và B ) . Kẻ hai tiếp tuyến Ax và By với đường tròn . Qua K kẻ tiếp tuyến thứ ba lần lượt  cắt Ax và By tại  M và H .
 a)  Chứng minh :   MH = AM + BH    và  AK // OH                  
 b) Chứng minh  : AM . BH = R2 
 c)  Đường thẳng AB và đường thẳng MH cắt nhau tại E .
   Chứng minh : ME . HK = MK . HE
Bài 7: Cho đường tròn (O;R), dây BC (không qua tâm). Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn cắt nhau tại A. 
a) Chứng minh A, B, O, C thuộc một đường tròn. Xác định tâm và bán kính đường tròn đó.
b) Chứng minh AO vuông góc BC. Cho biết R=15cm, BC=24cm, tính OA, AB.

c) Kẻ đường kính CD, kẻ BH vuông góc với CD tại H. Chứng minh BC là phân giác của 
Bài 8: Cho điểm S nằm ngoài (O), vẽ hai tiếp tuyến SA, SB (A và B là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AB và OS. 
a) Chứng minh rằng 4 điểm S, A, O, B cùng thuộc một đường tròn và AB vuông góc với OS tại H .


b) Vẽ đường kính BD; SD cắt đường tròn (O) tại E. Chứng minh SH.SO = SE.SD và  = .
c) Vẽ đường tròn đường kính AB, đường tròn này cắt BD tại J (J khác B), gọi P là giao điểm của AJ với SD. Chứng minh: PH // BD 
Bài 9: Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O;R) với OA > 2R, kẻ các tiếp tuyến AB, AC của đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Vẽ đường kính BD của đường tròn (O) ; AD cắt đường tròn (O) tại E ( E khác D). 

a) Chứng minh: OA BC tại H và 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc đường tròn.
b) Chứng minh: CD // OA và AH.AO = AE.AD

c) Gọi I là trung điểm của HA. Chứng minh.
Bài 10: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi Ax, By là các tia vuông góc với AB (Ax, By là nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Gọi M là điểm bất kỳ thuộc tia Ax. Qua M kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn tại I, cắt By ở N. 
a) Chứng minh A, M, I, O cùng thuộc một đường tròn và AI vuông góc MO.
b) Tính số đo góc MON; 
c) Chứng minh rằng MN = AM + BN
d) Chứng minh rằng AM.BN = R2
e) Chứng minh OM//BI
f) Chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính MN
g) AN cắt BM tại G, chứng minh IG vuông góc với AB
h) Xác định vị trí của I để chu vi tứ giác AMNB nhỏ nhất
Bài 11 : Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, tiếp tuyến Bx. Qua C trên nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn cắt Bx ở M, tia AC cắt Bx ở N.
a. Chứng minh rằng : 4 điểm O,C,M,B cùng thuộc một đường tròn
b. Chứng minh OM  BC
c. Chứng minh M là trung điểm BN
d. Kẻ CH, AM cắt CH ở I. Chứng minh I là trung điểm CH
e. Chứng minh : AC.NA = NO2 - 
f. Khi C di động trên (O) thì trọng tâm G của tam giác BOC thuộc đường tròn cố định nào ?
Bài 12 : Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài ở A. Tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn, tiếp xúc với đường tròn O ở M, tiếp xúc với đường tròn O’ ở N. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với OO’ cắt MN ở I
a. Chứng minh AMN vuông 
b. IOO’ là tam giác gì? Vì sao?
c. Chứng minh rằng đường thẳng MN tiếp xúc với đường tròn đường kính OO’
d. Cho biết OA=8cm, OA’= 4,5cm. Tính độ dài MN
Bài 13: Cho nửa đường tròn (O,R), đường kính AB, M là một điểm thuộc nửa đường tròn (O). Đường cao MH. Tiếp tuyến tại M của (O) cắt tiếp tuyến tại A ở E, cắt tiếp tuyến tại B ở F. OE cắt AM tại P, EB cắt MH tại K, OF cắt MB tại Q.
a. Tính MH,HA,HB theo R thi góc ABM = 300
b. Tứ giác <POQ là hình gì ? Vì sao ?
c. Xác định vị trí của M trên nửa đường tròn (O) để diện tích tam giác EOF nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhát của R.
d. CMR : P,K,Q thẳng hàng
Dạng 5: Nâng cao
Bài 1: Giải các PT sau
a) 


   b)  c)
Bài 2: Với x > 0, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M = [image: ] 
Bài 3:  Cho 0 < x < 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = [image: ] 
Bài 4: Cho a > 0, b > 0 và [image: ]. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức S = [image: ] 
Bài 5: Với hai số thực không âm a, b thỏa mãn [image: ]. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức M = [image: ] 



Bài 6: Cho  và . Tìm GTNN của biểu thức  
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